SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI     ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TUẦN CHỐNG DỊCH THỨ 4
 TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ             MÔN SINH HỌC 12. NĂM HỌC 2019-2020

I. PHẦN CHUNG CHO HỌC SINH LỚP 12:  Học sinh đọc sách giáo khoa Sinh học 12  bài 40, 41, hoàn thành các câu sau:…

1. Tự luận
Câu 1. Nêu các khái niệm: quần xã sinh vật, loài ưu thế , loài đặc trưng,  khống chế sinh học, diễn thế sinh thái.
Câu 2. Kể tên các mối quan hệ trong quần xã. Lấy ví dụ và nêu đặc điểm của từng mối duan hệ.
Câu 3. Phân biệt diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh.
2. Trắc nghiệm

Câu 1: Mối quan hệ hỗ trợ bao gồm

1.  Cây tầm gửi sống trên thân các cây gỗ lớn trong rừng.       2. Hải quỳ sống trên mai cua

3.  Dây tơ hồng sống trên tán các cây trong rừng.    4. Phong lan sống trên thân cây gỗ
5. Trùng roi sống trong ruột mối.

A. 1, 2, 3.                            B. 1, 3, 5.                      C. 2, 4, 5.            D. 1, 3, 4.

Câu 2: Trong quần xã sinh vật, loài chỉ có ở một quần xã nào đó gọi là 

A. loài đặc trưng.     B. loài ngẫu nhiên.               C. loài ưu thế.           D. loài đặc hữu. 

Câu 3: Trong một cái ao, kiểu quan hệ có thể xảy ra giữa hai loài cá có cùng nhu cầu thức ăn là

A. cạnh tranh.             B. ký sinh.        C. vật ăn thịt – con mồi.                           D. ức chế cảm nhiễm.

Câu 4: Hiện tượng số lượng cá thể của một loài bị khống chế ở một mức nhất định do mối quan hệ hỗ trợ hoặc đối kháng giữa các loài trong quần xã là

A. hiện tượng khống chế sinh học           B. trạng thái cân bằng của quần thể

C. trạng thái cân bằng sinh học                D. Sự điều hòa mật độ.

Câu 5. Quần xã rừng thường có kiểu phân bố nổi bật là

A. phân tầng thẳng đứng
B. phân tầng theo chiều ngang     C. phân bố ngẫu nhiên   D. phân bố đồng đều

Câu 6. Tảo biển khi nở hoa gây ra nạn “thuỷ triều đỏ” ảnh hưởng tới các sinh vật khác sống xung quanh. Hiện tượng này gọi là quan hệ   A. hội sinh

B. hợp tác
C. ức chế - cảm nhiễm
 D. cạnh tranh

Câu 7: Vi khuẩn cố định đạm sống trong nốt sần của cây họ Đậu là biểu hiện của mối quan hệ

A. cộng sinh.                      B. kí sinh - vật chủ.            C. hội sinh.              D. hợp tác.

Câu 8: Khi nói về mối quan hệ sinh vật chủ - sinh vật kí sinh và mối quan hệ con mồi - sinh vật ăn thịt, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Mối quan hệ sinh vật chủ - sinh vật kí sinh là nhân tố duy nhất gây ra hiện tượng khống chế sinh học

B. Sinh vật kí sinh bao giờ cũng có số lượng cá thể ít hơn sinh vật chủ.

C. Sinh vật ăn thịt bao giờ cũng có số lượng cá thể nhiều hơn con mồi.

D.Sinh vật kí sinh có kích thước cơ thể nhỏ hơn sinh vật chủ.

Câu 9. Một khu rừng rậm bị chặt phá quá mức, dần mất cây to, cây bụi và cỏ chiếm ưu thế, động vật hiếm dần. Đây là: A. diễn thế nguyên sinh
B. diễn thế thứ sinh     C. diễn thế phân huỷ
D. biến đổi tiếp theo

Câu 10. Sự hình thành ao cá tự nhiên từ một hố bom được gọi là

A. diễn thế nguyên sinh
B. diễn thế thứ sinh      C. diễn thế phân huỷ

D. diễn thế nhân tạo

Câu 11. Sự phân tầng theo phương thẳng đứng trong quần xã sinh vật có ý nghĩa

A. tăng hiệu quả sử dụng nguồn sống, tăng sự cạnh tranh giữa các quần thể.

B. giảm mức độ cạnh tranh giữa các loài, giảm khả năng tận dụng nguồn sống.

C. giảm mức độ cạnh tranh giữa các loài, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn sống.

D. tăng sự cạnh tranh giữa các loài, giảm khả năng tận dụng nguồn sống.

Câu 12. Điều nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến diễn thế sinh thái ? 

A.Do chính hoạt động khai thác tài nguyên của con người
B. Do cạnh tranh và hợp tác giữa các loài trong quần xã

C. Do thay đổi của điều kiện tự nhiên, khí hậu           D. Do cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã

Câu 13. Điều nào sau đây không đúng với diễn thế nguyên sinh? 

A. Khởi đầu từ môi trường trống trơn   B. Các quần xã sinh vật biến đổi tuần tự, thay thế lẫn nhau 
C. Không thể hình thành nên quần xã tương đối ổn định.     D. Hình thành quần xã tương đối ổn định.

Câu 14: Rừng nhiệt đới khi bị chặt trắng, sau một thời gian những loại cây nào sẽ nhanh chóng phát triển?

A. Cây thân cỏ ưa sáng.            B. Cây bụi chịu bóng.    C. Cây gỗ ưa bóng.                  D. Cây gỗ ưa sáng.

II. PHẦN DÀNH CHO HỌC SINH LỚP TỰ NHIÊN
1. Tự luận: HS ôn tập lại sinh học 11 từ bài 15-20, hệ thống vào vở dưới dạng sơ đồ tư duy các nội dung sau:
a. Tiêu hóa ở động vật.

b. Hô hấp ở động vật.

c. Tuần hoàn.

d. Cân bằng nội môi

2. Trắc nghiệm
Câu 1: Tiêu hóa là quá trình

   A. biến đổi các chất đơn giản thành các chất phức tạp đặc trưng cho cơ thể.

   B. biến đổi các chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được.

   C. làm thay đổi thức ăn thành các chất hữu cơ.

   D. biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng và tạo ra năng lượng ATP.

Câu 2: Ở động vật đơn bào, thức ăn được tiêu hóa bằng hình thức

   A. tiêu hóa nội bào.                          B. tiêu hóa ngoại bào và nội bào.

   C. tiêu hóa ngoại bào.                       D. túi tiêu hóa.

Câu 3. Động vật nào sau đây có dạ dày đơn?    A. Bò.                   B. Trâu.                   C. Ngựa.            D. Cừu

Câu 4. Ở thủy tức, thức ăn đuợc tiêu hoá bằng hình thức  

     A. một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào           B. tiêu hoá nội bào

     C. Tiêu hoá ngoại bào                                                             D. Tiêu hoá nội bào và ngoại bào.

Câu 5: Đặc điểm nào dưới đây không có ở thú ăn cỏ?

A. Ruột dài. 

B. Dạ dày 1 hoặc 4 ngăn
C. Manh tràng phát triển 
D. Ruột ngắn

Câu 6: Dạ dày ở những động vật ăn thực vật nào có 4 ngăn?

A. Ngựa, thỏ, chuột. 




B. Ngựa,thỏ,chuột,trâu,bò.


C. Ngựa, thỏ, chuột, cừu, dê.



D. Trâu, bò cừu, dê

Câu 7: Ở động vật có ống tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá như thế nào?

A. Tiêu hoá nội bào  



C. Tiêu hóa ngoại bào tiêu hoá nội bào

B. Tiêu hóa ngoại bào


D. Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào.

Câu 8: Hình thức tiêu hoá của trùng đế dày là: 


A. Tiêu hoá nội bào  



C. Tiêu hóa ngoại bào trước, sau đó tiêu hoá nội bào

B. Tiêu hóa ngoại bào



D. Tiêu hóa nội bào trước, sau đó tiêu hóa ngoại bào

Câu 9. Trong ống tiêu hóa của người, quá trình tiêu hóa hóa học diễn ra chủ yếu ở 


A. thực quản. 
B. ruột non. 
C. ruột già. 
D. dạ dày.

	Câu 10.  Ở người thức ăn vào miệng rồi lần lượt qua các bộ phận:

	A. Miệng → Thực quản → Ruột non → Ruột già → Dạ dày

	B. Miệng → Thực quản → Ruột non → Dạ dày → Ruột già


C. Miệng → Thực quản → Dạ dày → Ruột non → Ruột già 
D. Miệng → Dạ dày → Thực quản → Ruột non → Ruột già

Câu 11.  Trật tự tiêu hóa thức ăn trong dạ dày ở trâu như thế nào?

A. Dạ cỏ → Dạ lá lách → Dạ tổ ong → Dạ múi khế.

B. Dạ cỏ → Dạ múi khế → Dạ tổ ong → Dạ lá sách.

C. Dạ cỏ → Dạ tổ ong → Dạ lá sách → Dạ múi khế.

D. Dạ cỏ → Dạ múi khế → Dạ lá sách → Dạ tổ ong.

Câu 12.  Khi nói về quá trình tiêu hóa thức ăn ở động vật có túi tiêu hóa, phát biểu nào sau đây đúng?

    A. Trong túi tiêu hóa, thức ăn chỉ được biến đổi về mặt cơ học. 

    B. Thức ăn được tiêu hóa ngoại bào nhờ enzim của lizôzzim.

    C. Trong ngành Ruột khoang, chỉ có Thủy tức mới có cơ quan tiêu hóa dạng túi.

    D. Thức ăn được tiêu hóa ngoại bào và tiêu hóa nội bào.

Câu 13. Ngăn nào sau đây của dạ dày trâu tiết ra pepsin và HCl để tiêu hóa prôtêin?


A. Dạ lá sách.
B. Dạ múi khế.
C. Dạ cỏ.
D. Dạ tổ ong.

Câu 14.  Những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa so với trong túi tiêu hóa:

I. Thức ăn đi theo 1 chiều trong ống tiêu hóa không bị trộn lẫn với chất thải (phân) còn thức ăn trong túi tiêu hóa bị trộn lẫn chất thải.

II. Trong ống tiêu hóa dịch tiêu hóa không bị hòa loãng

BI. Thức ăn đi theo 1 chiều nên hình thành các bộ phận chuyên hóa, thực hiện các chức năng khác nhau: tiêu hóa cơ học, hóa học, hấp thụ thức ăn

IV. Thức ăn đi qua ống tiêu hóa được biến đổi cơ học trở thành những chất dinh dưỡng đơn giản và được hấp thụ

vào máu.

    A. II, III, IV.
B. I, II, III.
                     C. I, III, IV.
D. I, II, IV.

Câu 15.  Sự tiến hóa của các hình thức tiêu hóa diễn ra theo hướng nào?

    A. Tiêu hóa ngoại bào →  Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → Tiêu hóa nội bào

    B. Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa ngoại bào

    C. Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào → Tiêu hóa ngoại bào.

    D. Tiêu hóa nội bào → Tiêu hóa ngoại bào → Tiêu hóa nội bào kết hợp với ngoại bào.

Câu 16. Động vật nào sau đây trao đổi khí với môi trường thông qua hệ thống ống khí? 

  A. Châu chấu.             B. Sư tử.            C. Chuột.               D. Ếch đồng. 

Câu 17.  Động vật nào sau đây có quá trình trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường diễn ra ở mang?

    A. Mèo rừng.

B. Tôm sông.

C. Chim sâu.

D. Ếch đồng.

Câu 18. Xét các loài sinh vật sau:

(1) tôm    
 (2) cua   
  (3) châu chấu                     (4) trai     
(5) giun đất     

(6) ốc

   Những loài nào hô hấp bằng mang ?

   A. (1), (2), (3) và (5)
         B. (4) và (5)

C. (1), (2), (4) và (6)
    D. (3), (4), (5) và (6)

Câu 19. Côn trùng hô hấp

   A. bằng hệ thống ống khí     B. bằng mang
       C. bằng phổi     
D. qua bề mặt cơ thể

Câu 20. Cơ quan hô hấp của nhóm động vật nào trao đổi khí hiệu quả nhất 

   A. Phổi của chim      B. Phổi của bò sát       C. Da của giun đất      D. Phổi và da của ếch nhái 

Câu 21.  Khi nói về hô hấp ở động vật, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Ở tất cả động vật sống trong nước, quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường đều diễn ra ở mang.

B. Ở tất cả động vật không xương sống, quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường đều diễn ra ở ống khí. 


C. Ở tất cả động vật sống trên cạn, quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường đều diễn ra ở phổi. 


D. Ở tất cả các loài thú, quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường đều diễn ra ở phổi. 

Câu 22. Động vật đơn bào hay đa bào có tổ chức thấp (ruột khoang, giun tròn, giun dẹp) hô hấp

   A. bằng mang
       B. bằng phổi

C. bằng hệ thống ống khí

D. qua bề mặt cơ thể

Câu 23.  Ở côn trùng, sự thông khí trong các ống khí thực hiện nhờ

A. sự co giãn của phần bụng                    B. sự di chuyển của chân 
C. sự co giãn của hệ tiêu hóa                D. Sự hít vào vào bằng mũi.

Câu 24. Loài động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn kép? 

    A. Tôm           B. Chim bồ câu               C. Giun đất                           D. Cá chép

Câu 25. Trong hệ tuần hoàn của người, cấu trúc nào sau đây thuộc hệ dẫn truyền tim? 


A. Bó His. 
B. Động mạch. 
C. Tĩnh mạch. 
D. Mao mạch. 

Câu 26: Trong hệ tuần hoàn mở, máu chảy trong động mạch dưới áp lực

   A. Cao, Tốc độ máu chảy nhanh

B. Thấp, tốc độ máu chảy chậm

   C. Thấp, tốc độ máu chảy nhanh

D. Cao, tốc độ máu chạy chậm

Câu 27. Hệ mạch máu của người gồm:
I. Động mạch;     II. Tĩnh mạch;       III. Mao mạch.              Máu chảy trong hệ mạch theo chiều: 
    A. I → III → II.         B. I → II → III.                   C. II → III → I.                          D. III → I → II

Câu 28. Ở sâu bọ, hệ tuần hoàn hở thực hiện chức năng

   A . Vận chuyển chất dinh dưỡng                     B. Vận chuyển các sản phẩm bài tiết

  C. tham gia quá trình vận chuyển khí trong hô hấp  D. vận chuyển chất dinh dưỡng và các sản phẩm bài tiết

Câu 29. Máu trao đổi chất với tế bào qua thành

    A. tĩnh mạch và mao mạch



B. mao mạch

    C. động mạch và mao mạch


D. động mạch và tĩnh mạch

Câu 30. Trong các loài sau đây:

(1) tôm        (2) cá        (3) ốc sên        
(4) ếch        (5) trai        (6) bạch tuộc        (7) giun đốt

Hệ tuần hoàn hở có ở những động vật nào?

     A. (1), (3) và (5)       B. (1), (2) và (3)

C. (2), (5) và (6)       

D. (3), (5) và (6)

Câu 31. Trong chu kì hoạt động của tim người bình thường, khi tim co thì máu từ ngăn nào của tim được đẩy vào động mạch phổi?


A. Tâm nhĩ trái.
B. Tâm thất phải.
C. Tâm nhĩ phải.
D. Tâm thất trái.

Câu 32. Trong chu kì hoạt động của tim người bình thường, ngăn nào sau đây của tim trực tiếp nhận máu giàu CO2 từ tĩnh mạch chủ?


A. Tâm thất phải. 
B. Tâm nhĩ trái. 
C. Tâm thất trái. 
D. Tâm nhĩ phải.

Câu 33: Khi nói về hoạt động của hệ tuần hoàn ở thú, phát biểu nào sau đây sai?

   A. Tim co dãn tự động theo chu kì là nhờ hệ dẫn truyền tim. 

   B. Khi tâm thất trái co, máu từ tâm thất trái được đẩy vào động mạch phổi.

  C. Khi tâm nhĩ co, máu được đẩy từ tâm nhĩ xuống tâm thất. 

  D. Loài có khối lượng cơ thể lớn có số nhịp tim/phút ít hơn loài có khối lượng cơ thể nhỏ.

Câu 34. Khi nói về tuần hoàn máu ở người bình thường, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? 

I. Huyết áp ở mao mạch lớn hơn huyết áp ở tĩnh mạch.

 II. Máu trong tĩnh mạch luôn nghèo ôxi hơn máu trong động mạch. 

III. Trong hệ mạch máu, vận tốc máu trong mao mạch là chậm nhất.

 IV. Lực co tim, nhịp tim và sự đàn hồi của mạch đều có thể làm thay đổi huyết áp.

    A. 1.                           B. 2.                        C. 3.                   D. 4.

Câu 35. Khi nói về hô hấp và tuần hoàn ở động vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Tất cả các động vật có hệ tuần hoàn kép thì phổi đều được cấu tạo bởi nhiều phế nang.

II. Ở tâm thất của cá và lưỡng cư đều có sự pha trộn giữa máu giàu giàu O2 và máu giàu CO2.

III. Trong hệ tuần hoàn kép, máu trong động mạch luôn giàu O2 hơn máu trong tĩnh mạch.

IV. Ở thú, huyết áp trong tĩnh mạch thấp hơn huyết áp trong mao mạch.

A. 1.


B. 4.


C. 3.


D. 2.

Câu 36. Bộ phận điều khiển trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là

   A. trung ương thần kinh hoặc tuyến nội tiết       B. các cơ quan như thận, gan, phổi, tim, mạch máu…

   C. thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm                       D. cơ quan sinh sản

Câu 37. Bộ phận thực hiện trong cơ chế diu trì cân bằng nội môi là

    A. thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm                        B. trung ương thần kinh

    C. tuyến nội tiết                D. các cơ quan thận, gan, phổi, tim, mạch máu,…

Câu 38. Khi nói về độ pH của máu ở người bình thường, phát biểu nào sau đây đúng? 

   A. Độ pH trung bình dao động trong khoảng 5,0 - 6,0.

   B. Hoạt động của thận có vai trò trong điều hòa độ pH. 

   C. Khi cơ thể vận động mạnh luôn làm tăng độ pH. 

   D. Giảm nồng độ CO2 trong máu sẽ làm giảm độ pH

Câu 39: Trong hệ tuần hoàn mở, máu chảy trong động mạch dưới áp lực

   A. Cao, Tốc độ máu chảy nhanh

B. Thấp, tốc độ máu chảy chậm

   C. Thấp, tốc độ máu chảy nhanh

D. Cao, tốc độ máu chạy chậm

Câu 40. Có bao nhiêu trường hợp sau đây có thể dẫn đến làm tăng huyết áp ở người bình thường? 


I. Khiêng vật nặng. 

II. Hồi hộp, lo âu. 


III. Cơ thể bị mất nhiều máu. 
IV. Cơ thể bị mất nước do bị bệnh tiêu chảy. 


A. 3. 
B. 1. 
C. 2. 
D. 4. 
